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	Số  1534/SCT-QLTM
	Bến Tre, ngày  07  tháng 7 năm 2014

	V/v trả lời nội dung chất vấn của HĐND tỉnh
	


              Kính gửi: 

          - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;


          - Quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.


Thực hiện Công văn số 253/VPĐĐBQH&HĐND-CTHĐND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển phiếu chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.


Sở Công Thương xin tiếp thu và trả lời về nội dung chất vấn như sau:
1. Câu hỏi chất vấn của bà Đỗ Thị Thu Thảo – Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách
Hiện nay vấn đề Trung Quốc, họ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam đã và đang gây ra nhiều lo lắng trong nhân dân. Đặc biệt là lo về thị trường đầu ra của các mặt hàng nông sản xuất khẩu, vì tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh đối với thị trường Trung Quốc là 12%. Trước tình hình trên thì Sở Công Thương có giải pháp gì để tìm, mở rộng, đa dạng các thị trường khác để tránh lệ thuộc vào một thị trường Trung Quốc.

  
2. Nội dung trả lời
Trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn và chiếm tỷ trọng 12,26% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh Bến tre. Tuy nhiên trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không ổn định và có xu hướng giảm. Năm 2011 xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 71,571 triệu USD chiếm 19,52% tông kim ngạch, năm 2013 đạt 53,42 chiếm 10,30% và 6 tháng đầu năm 2014 đạt 27,33 triệu USD chiếm 9,69%; tăng trưởng bình quân giai đoạn này âm - 0,54%/năm (tăng trưởng bình quân XK chung của tỉnh tăng 25,22%/năm). Điều này cho thấy, xuất khẩu của tỉnh đang giảm dần và bớt sự lệ thuộc và thị trường Trung Quốc. (biểu thống kê kèm theo)
Các mặt hàng xuất khẩu phần lớn là nông sản, nguyên liệu thô. Trong đó chủ yếu dừa trái cùng 15 sản phẩm từ dừa: dừa trái trên dưới 100 triệu trái/năm (chiếm từ 13 – 26% so với sản lượng và chiếm tỷ trọng 40- 45% giá trị); Chỉ xơ dừa từ 62.000 – 72.000 tấn (chiếm trên 90% so với sản lượng và 28 - 33% giá trị);  Kẹo dừa từ 5.300 – 8.000 tấn (chiếm từ 15 – 26% so với sản lượng và 10 – 15 % giá trị); còn lại các sản phẩm khác như than, thạch dừa, thuỷ sản các loại, gạo, nhân hạt điều... chiếm trên dưới 1% giá trị và so với sản lượng.

Ngoài các sản phẩm trên một số loại trái cây của Bến Tre cũng được xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc nhưng không ổn định như: Chôm chôm: khoảng 6.000 – 8.000 tấn/năm (chiếm từ 8 - 10% so với sản lượng), Nhãn: khoảng 10.000 – 12.000 tấn (chiếm từ 25 - 30% so với sản lượng), sầu riêng: khoảng 1.000 tấn (chiếm khoảng 6% so với sản lượng), măng cụt: khoảng 500 tấn (chiếm khoảng 5% so với sản lượng). Các loại trái cây được  xuất tiểu ngạch thường không có hợp đồng xuất khẩu, hàng mang lên biên giới mới thỏa thuận giá, chấp nhận giá nào thì bán giá nấy, thanh toán bằng nhân dân tệ và được chuyển đổi sang VNĐ ngay tại biên giới. 
Như vậy trước diễn biến phức tạp trên biển Đông, trong trường hợp xấu nhất Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế thương mại với Việt Nam thì sẽ có tác động ảnh hưởng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh nhưng mức độ không lớn chủ yếu nhóm mặt hàng nông sản, dừa khô và các sản phẩm phụ chế biến từ dừa: chỉ xơ dừa, kẹo dừa......Dự báo trong ngắn hạn kim ngạch xuất khẩu có thể sẽ giảm khoảng 2-4% (tương đương 12 - 24 triệu USD) trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh.


Để chủ động ứng phó với những tác động nếu có xẩy ra và từng bước hạn chế việc xuất khẩu lệ thuộc vào thị trường nhất định. Sở Công thương đề xuất một số giải pháp như sau:

1- Giải pháp phát triển thị trường cho từng mặt hàng
- Mặt hàng dừa trái, tập trung cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến dừa của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, chế biến các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao để xuất sang thị trường các nước khu vực Trung Đông, EU và Mỹ ... đang có nhu cầu nhập khẩu. Mở rộng thị trường xuất khẩu dừa trái sang Thái Lan.
- Mặt hàng chỉ sơ dừa tiếp tục giữ vững thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và nâng cao chất lượng hiện có. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu đa dạng các sản phẩm mới sau chỉ để có thể xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ,..

- Mặt hàng kẹo dừa tiếp tục mở rộng thị trường ASEAN tìm kiếm thị trường mới (Myanmar, Ấn Độ, Cu Ba...) và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.

- Đối với mặt hàng trái cây tươi: hiện tại khó mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trên thế giới do trái cây chưa vượt qua được các rào cản về kỹ thuật, số lượng cung cấp không ổn định và chưa đủ sức cạnh tranh với trái cây cùng loại của các nước láng giềng như: Thái Lan, Malaysia trên thị trường thế giới. Giải pháp chủ yếu là tăng cường tiêu thụ tại thị trường nội địa; mặc khác cần khuyến khích, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung và nhân rộng sản xuất trái cây anh toàn theo GAP để đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật bản và EU, Mỹ đang có nhu cầu.
2. Giải pháp xúc tiến thương mại (XTTM) nhằm mở rộng, đa dạng các thị trường tiêu thụ 

- Tăng cường hoạt động XTTM tại thị trường nội địa: Tổ chức và giới thiệu các doanh nghiệp tham gia Hội chợ trong nước để tiếp thị quảng bá sản phẩm và thiết lập hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh; Tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp Bến Tre với các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh, thành trong cả nước.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp XTTM thị trường nước ngoài: thông qua chương trình XTTM quốc gia tham gia Hội chợ nông sản, thực phẩm quốc tế tổ chức tại các thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp của Bến Tre có khả năng xuất khẩu.   

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực điều hành, quản lý, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng; thực hiện xúc tiến thương mại; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm; ứng dụng thương mại điện tử và công tác dự báo thông tin thị trường. 

4. Thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình giá cả, thị trường dừa trong nước, ngoài nước, cung cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp, người nông dân trồng dừa trong tỉnh. Đặc biệt phối họp với các ngành, địa phương theo dõi cập nhật tình hình thu mua dừa trái, thông tin giá cả, khai thông thị trường. 
Trên đây là nội dung của Sở Công Thương trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VIII - Kỳ họp thứ 10./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Chủ tịch HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Quy Đại biểu HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT UBND tỉnh (báo cáo)
- VP UBND tỉnh;

- GĐ và P GĐ;

- P QLTM; QLXNK; TTXTTM

- Lưu VT, Th
	(đã ký)
Trương Minh Nhựt
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